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MÔN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ


Câu 1: Giấy nhún là loại giấy ?
a. Nhiều màu sắc, mềm dai, không co dãn
b. Nhiều màu sắc, mềm dai, có độ co dãn
c. Nhiều màu sắc, dai, co dãn tốt
d. Nhiều màu sắc, mềm , không co dãn
Câu 2: Gòn dùng để làm gì trong kỹ thuật làm hoa giấy?
A. Làm nhuỵ hoặc độn vào đài hoa
B. Làm nụ hoa, làm lá
C. Làm búp hoa
D. Làm nụ hoa, búp hoa, nhuỵ hoa hoặc độn đài hoa
Câu 3: Cành nhựa là:
a. Cành bằng kẽm bọc giấy
b. Cành bằng nhựa nhiều màu
c. Cành bằng kẽm bọc nhựa
d. Cành được quấn bằng nhiều lớp giấy
Câu 4: Keo sữa là loại keo:
a. Có màu trắng đục khi khô không có màu
b. Có màu trắng đục khi khô có màu trắng 
c. Không có màu, có mùi hắc
d. Không có màu, khi khô có vết mờ 
Câu 5: Đặc tính của keo sáp là?
A. Có độ dai và chắc
B. Giữ hoa không phai màu
C. Dính khi kéo dãn
D. Dính khi phết thêm keo
Câu 6: Kỹ thuật bảo quản hoa giấy
a. Tránh nơi ẩm ướt, gió, bụi
b. Không để nước dính vào cành hoa 
c. Không để nước dính vào cành hoa, tránh nơi ẩm ướt, gió, bụi
d. Không để nước dính vào cành hoa, đặt nơi có nhiều ánh sáng
Câu 7: Quy trình làm hoa giấy có mấy bước?
a. 5 bước
b. 6 bước
c. 7 bước
d. 8 bước
Câu 8: Canh giấy xéo của giấy nhún được quy ước như thế nào?
A. Xéo 45o so với thớ giấy
B. Trùng với nếp nhăn của giấy
C. Cùng chiều với thớ giấy
D. Vuông góc với thớ giấy
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A. Tính cần cù nhẫn nại của con người
B. Nét đẹp của sản phẩm, nét đặt trưng riêng, sản phẩm đa dạng, thẩm mỹ, độc đáo
C. Nét đặt trưng riêng
D. Phong tục tập quán qua hình ảnh trên sản phẩm
Câu 10: Keo sáp thường có màu gì?
A. Màu xanh
B. Màu nâu
C. Màu trắng
D. Nhiều màu
Câu 11: Các giai đoạn phát triển của lá:
A. Lá búp, lá bánh tẻ, lá non, lá già
B. Lá búp, lá non, lá bánh tẻ, lá già
C. Lá non, lá búp, lá bánh tẻ, lá già
D. Lá bánh tẻ, lá búp, lá non, lá già
Câu 12: Hoa Mai được ráp bằng phương pháp……
A. Ráp hoa từng cánh
B. Ráp hoa xuyên tâm
C. Ráp hoa bằng băng giấy
D. Ráp hoa dạng ống
Câu 13: Lá hoa Hồng là loại lá:
A. Kép đôi
B. Kép
C. Kép ba
D. Kép chân vịt
Câu 14: Các giai đoạn phát triển của hoa:
A. Hoa sơ khai, hoa hàm tiếu, hoa thịnh khai, hoa tạ khai, hoa mãn khai
B. Hoa sơ khai, hoa thịnh khai, hoa hàm tiếu, hoa tạ khai, hoa mãn khai
C. Hoa sơ khai, hoa mãn khai, hoa hàm tiếu, hoa thịnh khai, hoa tạ khai
D. Hoa sơ khai, hoa tạ khai, hoa hàm tiếu, hoa thịnh khai, hoa mãn khai
Câu 15: Phương pháp ráp hoa dạng ống thường sử dụng để làm hoa:
A. Hoa Mai
B. Hoa Cúc
C. Hoa Hồng
D. Hoa Loa Kèn
Câu 16: Yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện hoa giấy:
A. Sắc nét, se cành mịn
B. Bố cục hài hoà, tạo dáng đúng
C. Không để lại nét vẽ, tạo dáng đúng, chắc chắn
D. Trình bày đẹp, bố cục hài hoà
Câu 17: Tạo dợn sóng mép cánh hoa giấy bằng cách:
A. Dùng kéo vuốt cánh hoa
B. Dùng tay kéo dãn nhẹ cạnh của cánh hoa
C. Dùng que tre uốn cong cánh hoa
D. Dùng tay kéo dãn cả cánh hoa
Câu 18: Tập trung một bộ phận dân cư làm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống ở một số địa phương, được gọi là…….
A. Làng nghề, phố nghề
B. Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống
C. Phố nghề truyền thống
D. Làng nghề truyền thống
Câu 19: Nguyên vật liệu dùng làm hoa giấy?
A. Giấy nhún, keo sữa, kẽm, keo sáp
B. Giấy nhún, kẽm, kim, keo sáp
C. Kẽm, kềm, kim, rập mẫu
D. Vải voan, giấy nhún, kẽm, keo sáp
Câu 20: Để có thể vào thị trường các nước, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phải đạt yêu cầu nào?
A. Đạt yêu cầu thẩm mỹ, màu sắc đẹp, sắc sảo
B. Đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với thị hiếu và văn hoá của từng vùng, từng nước
C. Đạt chất lượng cao về màu sắc, đa dạng, sản phẩm phù hợp với thị hiếu
D. Đạt yêu cầu độ bền, chất lượng, đẹp, phù hợp thị hiếu
Câu 21: Để pha màu cam đậm tô điểm cho cánh hoa giấy, chọn màu nào sau đây để pha cho phù hợp:
A. Vàng + đỏ + đen
B. Vàng + đỏ + trắng
C. Đỏ + vàng + xanh dương
D. Đỏ + xanh dương + đen
Câu 22: Khi vẽ và cắt mẫu cánh hoa cần lưu ý điểm gì?
A. Để lại nét vẽ khi cắt
B. Cắt đúng nét vẽ
C. Tô đậm nét vẽ trước khi cắt
D. Không để lại nét vẽ
Câu 23: Trong kỹ thuật làm hoa giấy len, cước thường dùng để làm gì?
A. Trang trí
B. Cột cánh hoa
C. Làm nhị hoa
D. Ráp hoa vào cánh
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A. Cầm keo sáp chếch 45o xoay đều quanh cành
B. Dùng dây cầm chếch 75o xoay đều quanh cành
C. Cầm keo sáp nghiêng 15o so với cành
D. Xoay đều keo sáp quấn quanh cành
Câu 25: Quy ước canh giấy dọc thường dùng để ………
A. Se cành
B. Độn cành
C. Cắt lá
D. Cắt cánh hoa, lá
Câu 26: Nụ non là nụ….
A. Được bao kín bởi đài
B. Được bao kín bởi lá
C. Đã hé nở
D. Đã nở
Câu 27: Một hoa Loa Kèn có mấy cánh hoa
A. 5 cánh
B. 3 cánh
C. 1 cánh
D. 7 cánh
Câu 28: Cách sắp xếp các hoa trên cành hoa:
A. Hoa nở trên cùng
B. Hoa búp ở trên hoa nở ở dưới
C. Hoa nở ở trên, hoa búp ở dưới
D. Hoa búp ở trên cùng
Câu 29: Hoa Hồng sử dụng phương pháp………….
A. Ráp hoa dạng ống
B. Ráp hoa bằng băng giấy
C. Ráp hoa xuyên tâm
D. Ráp hoa từng cánh
Câu 30: Muốn vuốt cong mép cánh hoa ta thường…..
A. Dùng que tre vuốt cong mép giấy
B. Dùng tay kéo mép giấy
C. Dùng tay kéo giãn cánh hoa
D. Dùng ngón tay cái vạch trên cánh hoa
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